MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 10

	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Hàm số và đồ thị
	Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị
	C1
	
	C2
	
	
	
	
	
	18%

9TN 1.8

	
	
	Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng
	C3-4-5
	
	C6
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai một ẩn
	
	
	C7
	
	C8
	
	
	
	

	
	
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	
	
	
	
	C9
	
	
	
	

	2
	Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	Toạ độ của vectơ 
đối với một hệ trục toạ độ. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ. Ứng dụng vào bài toán giải tam giác
	C10-11
	
	
	
	
	
	
	
	35%

2TL 1.5
10TN 2.0

	
	
	Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. Phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
	C12-13-14
	
	C15-16
	TL1

0.5đ


	
	
	
	
	

	
	
	Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	
	
	C17-18
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	C19
	
	
	
	
	
	
	TL4 1.0đ
	

	3
	Đại số tổ hợp
	Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp) và ứng dụng trong thực tiễn
	
	
	C20-21-22-23
	TL2a
0.5đ
	C24-25
	TL2b

0.5đ
	
	
	24%

2TL 1.0
7TN 1.4

	
	
	Nhị thức Newton với số mũ không quá 5
	
	
	
	
	C26
	
	
	
	

	4
	Khái niệm về xác suất 
	Một số khái niệm về xác suất cổ điển
	C27-28-29-30-31
	
	C32-33
	
	
	
	
	
	23%

1TL 0.5
  9TN 1.8

	5
	Các quy tắc tính xác suất


	Thực hành tính toán xác suất trong những trường hợp đơn giản
	
	
	
	
	
	TL3 0.5đ
	
	
	

	
	
	Các quy tắc tính xác suất
	
	
	C34-35
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15TN
3.0
	
	15TN

3.0
	2TL 1.0đ
	5TN

1.0
	1TL 1.0đ
	
	1TL 1.0đ
	

	Tỉ lệ (%)
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	30%
	100%



Ghi chú: 35 câu TNKQ (0,2 điểm /câu); 06 câu Tự luận (0,5 điểm/câu)



- Cột 2 và cột 3 ghi tên chủ đề như trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, gồm các chủ đề đã dạy theo kế hoạch giáo dục tính đến thời điểm kiểm tra. 


- Cột 12 ghi tổng % số điểm của mỗi chủ đề.

- Đề kiểm tra cuối học kì I dành khoảng 10% -20% số điểm để kiểm tra, đánh giá phần nội dung thuộc nửa đầu của học kì đó. Đề kiểm tra cuối học kì II dành khoảng 10% -20% số điểm để kiểm tra, đánh giá phần nội dung từ đầu kì II đến giữa học kì II.


- Tỉ lệ % số điểm của các chủ đề nên tương ứng với tỉ lệ thời lượng dạy học của các chủ đề đó.


- Tỉ lệ các mức độ đánh giá: Nhận biết khoảng từ 30-40%; Thông hiểu khoảng từ 30-40%; Vận dụng khoảng từ 20-30%; Vận dụng cao khoảng 10%.


- Tỉ lệ điểm TNKQ khoảng 70%, TL khoảng 30%.


- Số câu hỏi TNKQ khoảng 30-40 câu, mỗi câu khoảng 0,2 - 0,25 điểm; TL khoảng 3-6 câu, mỗi câu khoảng 0,5 -1,0 điểm.

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 10

	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Hàm số và đồ thị
	Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị
	Nhận biết:

– Nhận biết được những mô hình thực tế (dạng bảng, biểu đồ, công thức) dẫn đến khái niệm hàm số.
– Nhận biết tọa độ một điểm thuộc vào đồ thị, giá trị của hàm số tại một điểm. Câu 1
Thông hiểu:

– Mô tả được các khái niệm cơ bản về hàm số: định nghĩa hàm số, tập xác định, tập giá trị, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, đồ thị của hàm số.
Câu 2
– Mô tả được các đặc trưng hình học của đồ thị hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. 

Vận dụng:

– Vận dụng được kiến thức của hàm số vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: xây dựng hàm số bậc nhất trên những khoảng khác nhau để tính số tiền y (phải trả) theo số phút gọi x đối với một gói cước điện thoại,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức của hàm số vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	Câu 1


	Câu 2
	
	

	
	
	Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng
	Nhận biết:

– Nhận biết được các tính chất cơ bản của Parabol như đỉnh, trục đối xứng. Câu 3, Câu 4
– Nhận biết được một tọa độ một điểm thuộc đồ thị, tính đồng biến, nghịch biến của đồ thị. Câu 5
Thông hiểu:

– Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc hai. 

– Giải thích được các tính chất của hàm số bậc hai thông qua đồ thị. Câu 6.
Vận dụng:

– Vẽ được Parabola (parabol) là đồ thị hàm số bậc hai.

– Vận dụng được kiến thức về hàm số bậc hai và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: xác định độ cao của cầu, cổng có hình dạng Parabola,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức về hàm số bậc hai và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc). 
	Câu 3

Câu 4
Câu 5


	Câu 6

	
	

	
	
	Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai một ẩn
	Thông hiểu:

– Giải thích được định lí về dấu của tam thức bậc hai từ việc quan sát đồ thị của hàm bậc hai.
– Giải được bất phương trình bậc hai. 
Câu 7
Vận dụng:

– Vận dụng được định lí về dấu của tam thức bậc hai vào một số bài toán chứa tham số đơn giản. Câu 8
– Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: xác định chiều cao tối đa để xe có thể qua hầm có hình dạng Parabola,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc). 
	
	Câu 7

	Câu 8
	

	
	
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	Vận dụng:

– Giải được phương trình chứa căn thức có dạng:
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	Câu 9

	

	2
	Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	Toạ độ của vectơ 
đối với một hệ trục toạ độ. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ. Ứng dụng vào bài toán giải tam giác
	Nhận biết:

– Nhận biết được toạ độ của vectơ đối với một hệ trục toạ độ. Câu 10.
– Nhận biết được tọa độ của tổng, hiệu hai vectơ, tọa độ trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác. Câu 11
Thông hiểu:

– Tìm được toạ độ của một vectơ, độ dài của một vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút của nó.

– Sử dụng được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong tính toán.

Vận dụng:

– Vận dụng được phương pháp toạ độ vào bài toán giải tam giác. 

– Vận dụng được kiến thức về toạ độ của vectơ để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: vị trí của vật trên mặt phẳng toạ độ,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức về toạ độ của vectơ để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc). 
	Câu 10
Câu 11
	
	
	

	
	
	Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. Phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
	Nhận biết:

– Nhận biết được hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau bằng phương pháp toạ độ. Câu 12
– Nhận biết được vec tơ pháp tuyến, vec tơ chỉ phương của một đường thẳng khi cho phương trình tổng quát, phương trình tham số. Câu 13
– Nhận biết được phương trình tổng quát của trục hoành, trục tung, công thức tính góc, tính khoảng cách.
Câu 14
Thông hiểu:

– Mô tả được phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. 
– Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong mặt phẳng khi biết: một điểm và một vectơ pháp tuyến; biết một điểm và một vectơ chỉ phương; biết hai điểm. Câu 15 Câu 16, TL1 0.5đ
– Thiết lập được công thức tính góc giữa hai đường thẳng.
– Giải thích được mối liên hệ giữa đồ thị hàm số bậc nhất và đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.

Vận dụng:

– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng bằng phương pháp toạ độ.

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn (đơn giản, quen thuộc).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc). 
	Câu 12

Câu 13
Câu 14


	Câu 15

Câu 16
TL1
0.5đ
	
	

	
	
	Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	Thông hiểu:

– Thiết lập được phương trình đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán kính; biết toạ độ ba điểm mà đường tròn đi qua, biết đường kính của đường tròn, biết tâm và tọa độ điểm thuộc đường tròn. Câu 17  
- Xác định được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình của đường tròn. Câu 18 
Vận dụng:

– Thiết lập được phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm.

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường tròn để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: bài toán về chuyển động tròn trong Vật lí,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường tròn để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	
	Câu 17
Câu 18
	
	

	
	
	Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	Nhận biết:

– Nhận biết được ba đường conic bằng hình học.

– Nhận biết được phương trình chính tắc của ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ. Câu 19
Vận dụng:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn (đơn giản, quen thuộc) với ba đường conic (ví dụ: giải thích một số hiện tượng trong Quang học,...).

Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với ba đường conic.
	Câu 19
	
	
	TL4 1.0đ

	3
	Đại số tổ hợp
	Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp) và ứng dụng trong thực tiễn
	Thông hiểu:

– Biết giải thích khái niệm quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp thông qua các bài toán đơn giản. Câu 20, Câu 21, Câu 22
TL2a 0.5đ
– Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp bằng máy tính cầm tay. Câu 23
Vận dụng:

– Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Câu 24, Câu 25
– Vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân trong một số tình huống đơn giản (ví dụ: đếm số khả năng xuất hiện mặt sấp/ngửa khi tung một số đồng xu,...). TL2b 0.5đ 
– Vận dụng được sơ đồ hình cây trong các bài toán đếm đơn giản các đối tượng trong Toán học, trong các môn học khác cũng như trong thực tiễn (ví dụ: đếm số hợp tử tạo thành trong Sinh học, hoặc đếm số trận đấu trong một giải thể thao,...).
	
	Câu 20
Câu 21

Câu 22

Câu 23

TL2a 0.5đ
	Câu 24

Câu 25

TL2b 0.5đ
	

	
	
	Nhị thức Newton với số mũ không quá 5
	Vận dụng:

Khai triển được nhị thức Newton (a + b)n với số mũ thấp (n = 4 hoặc n = 5) bằng cách vận dụng tổ hợp. Câu 26
	
	
	Câu 26
	

	4
	Khái niệm về xác suất 


	Một số khái niệm về xác suất cổ điển
	Nhận biết:

– Nhận biết được một số khái niệm về xác suất cổ điển: phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố (biến cố là tập con của không gian mẫu); biến cố đối; định nghĩa cổ điển của xác suất; nguyên lí xác suất bé. Câu 27, Câu 28, Câu 29, Câu 30, Câu 31
Thông hiểu:

– Mô tả được không gian mẫu, biến cố trong một số thí nghiệm đơn giản (ví dụ: tung đồng xu hai lần, tung đồng xu ba lần, tung xúc xắc hai lần). Câu 32, Câu 33 
	Câu 27
Câu 28
Câu 29
Câu 30
Câu 31

	Câu 32, Câu 33

	
	

	
	Các quy tắc tính xác suất


	Thực hành tính toán xác suất trong những trường hợp đơn giản
	Vận dụng:

– Tính được xác suất của biến cố trong một số bài toán đơn giản bằng phương pháp tổ hợp (trường hợp xác suất phân bố đều). TL3 0.5đ
– Tính được xác suất trong một số thí nghiệm lặp bằng cách sử dụng sơ đồ hình cây (ví dụ: tung xúc xắc hai lần, tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trong hai lần tung bằng 7). 
	
	 
	TL3 0.5đ
	

	
	
	Các quy tắc tính xác suất
	Thông hiểu:

– Mô tả được các tính chất cơ bản của xác suất. Câu 34, Câu 35
Vận dụng:

– Tính được xác suất của biến cố đối. 
	
	Câu 34
Câu 35


	
	

	Tổng
	15TN


	12TN

3TL
	8TN

1TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
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Câu 2: Tập xác định của hàm số 
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Câu 3: Trục đối xứng của parabol 
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Câu 4: Tọa độ đỉnh của Parabol (P): 
[image: image19.wmf]2

41

yxx

=-++

 là
A. 
[image: image20.wmf](

)

2;5

-

.
B. 
[image: image21.wmf](

)

2;5

.
C. 
[image: image22.wmf](

)

2;1

.
D. 
[image: image23.wmf](

)

2;11

--

.

Câu 5: Cho hàm số 
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Câu 6: Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào?
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Câu 7: Bất phương trình [image: image34.wmf]2
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Câu 8: Tìm tất cả giá trị 
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Câu 9: Số nghiệm của phương trình 
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Câu 10: Trong không gian 
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Câu 11: Trong hệ tọa độ 
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Câu 12: Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng có phương trình sau 
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A. Cắt nhau.
B. Vuông góc nhau.
C. Trùng nhau.
D. Song song nhau.

Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ [image: image71.wmf]Oxy
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Câu 14: Cho điểm 
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Câu 15: Đường thẳng 
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Câu 16: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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Câu 17: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ 
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Câu 18: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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Câu 19: Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường parabol?
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Câu 20: Có bao nhiêu cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc?
A. [image: image128.wmf]36
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Câu 21: Từ các chữ số 
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 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
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 chữ số đôi một khác nhau?
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Câu 22: Tổ 1 của lớp 10a1 có 3 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn 1 bạn học sinh của tổ 1 đi trực vệ sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn.
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Câu 23: Tính số các chỉnh hợp chập 5 của 7 phần tử.
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Câu 24: Một nhóm gồm 
[image: image149.wmf]6

 học sinh nam và 
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 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn từ đó ra 
[image: image151.wmf]3

 học sinh tham gia văn nghệ sao cho luôn có ít nhất một học sinh nữ?
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Câu 25: Có 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ xếp ngồi vào một hàng ghế có 6 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho nam, nữ ngồi xen kẽ?

A. 
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Câu 26: Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn của 
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Câu 27: Xét một phép thử có không gian mẫu 
[image: image165.wmf]W

 và 
[image: image166.wmf]A

 là một biến cố của phép thử đó. Phát biểu nào dưới đây là sai?
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C. Xác suất của biến cố 
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Câu 28: Xét phép thử gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất 6 mặt hai lần. Xét biến cố A: “Số chấm xuất hiện ở cả hai lần gieo giống nhau”. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
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Câu 29: Gieo 2 đồng tiền là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là:
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Câu 30: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Gọi
[image: image181.wmf]A

 là biến cố con súc sắc xuất hiện mặt có số chấm là chẵn. Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố A là

A. 
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Câu 31: Một tổ học sinh có 7 nữ và 5 nam. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh. Xác định biến cố đối của biến cố A: “3 học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh nam” là:
A. 
[image: image186.wmf]A

: “3 học sinh được chọn có nhiều nhất 1 học sinh nam”
B. 
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: “3 học sinh được chọn có đúng 1 học sinh nam”
C. 
[image: image188.wmf]A

: “3 học sinh được chọn không có học sinh nam”
D. 
[image: image189.wmf]A

: “3 học sinh được chọn có nhiều nhất 3 học sinh nam”
Câu 32: Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 20. Gọi A là biến cố: “Số được chọn là số chia hết cho 3”. Biến cố 
[image: image190.wmf]A

 có bao nhiêu phần tử?
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Câu 33: Cho tập hợp 
[image: image195.wmf]{
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 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số chẵn là:
A. 
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Câu 34: Cho hai biến cố A và B với 
[image: image200.wmf](
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[image: image201.wmf](
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 Phát biểu nào sau đây là đúng.

A. Biến cố A và B xung khắc.
B. Biến cố A và B đối nhau.
C. Biến cố A và B độc lập.
D. Biến cố A và B không độc lập.

Câu 35: Một hộp đựng 15 viên bi, trong đó có 7 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi (không kể thứ tự ra khỏi hộp). Tính xác suất để trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi đỏ.

A. 
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PHẦN II. TỰ LUẬN (3.0 diểm)

Bài 1 (0.5 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image206.wmf]Oxy

, cho hai điểm 
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.  Viết phương trình tổng quát của đường thẳng 
[image: image209.wmf]AB

.
Bài 2 (1.0 điểm). 

a) Một tổ có 
[image: image210.wmf]6

 học sinh nam và 
[image: image211.wmf]9

 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh đi lao động, trong đó có đúng 
[image: image212.wmf]2

 học sinh nam?
b) Cho các chữ số 
[image: image213.wmf]0,1,2,3,4,5

. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image214.wmf]4

chữ số và các chữ số đôi một khác nhau.
Bài 3 (0.5 điểm). Một hộp chứa 
[image: image215.wmf]20

 viên bi xanh và 
[image: image216.wmf]15

 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 
[image: image217.wmf]4

bi. Tính xác suất để 
[image: image218.wmf]4

bi lấy được có đủ hai màu.
Bài 4. (1.0 điểm). Mặt cắt đứng của cột cây số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật . Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh phía trên của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài 
[image: image219.wmf]66 

cm

. Tìm kích thước của hình chữ nhật, biết rằng diện tích của phần nửa hình tròn bằng 0,3 lần diện tích của phần hình chữ nhật. Lấy 
[image: image220.wmf]3,14
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 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai.
[image: image221.png]Mit cét cua cot cay s6




--Hết--

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 10

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM  (7.0 diểm)
	1.B
	2.C
	3.D
	4.B
	5.A
	6.C
	7.D
	8.A
	9.C
	10.C

	11.A
	12.D
	13.B
	14.B
	15.B
	16.D
	17.B
	18.B
	19.B
	20.B

	21.D
	22.A
	23.B
	24.A
	25.C
	26.C
	27.A
	28.A
	29.A
	30.D

	31.C
	32.B
	33.B
	34.A
	35.D
	
	
	
	
	


PHẦN II. TỰ LUẬN (3.0 diểm)

	Bài 
	Đáp án
	Thang điểm

	1

(0.5 điểm)


	a) Ta có 
[image: image222.wmf](
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 là véctơ chỉ phương của đường thẳng 
[image: image223.wmf]AB

. Nên 
[image: image224.wmf](
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 là véctơ pháp tuyến của đường thẳng 
[image: image225.wmf]AB

.

Khi đó phương trình đường thẳng 
[image: image226.wmf]AB

 là 
[image: image227.wmf](
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(1.0 điểm)
	a) Để chọn 5 học sinh đi lao động, trong đó có đúng 
[image: image229.wmf]2

 học sinh nam thì phải chọn 
[image: image230.wmf]2

 học sinh nam và 3 học sinh nữ.
Số cách chọn 5 học sinh đi lao động, trong đó có đúng 
[image: image231.wmf]2

 học sinh nam là 
[image: image232.wmf]23
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	b) Gọi số cần tìm là: 
[image: image233.wmf]abcd

 (với 
[image: image234.wmf]{
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Chọn 
[image: image235.wmf]a

: Có 5 cách.

Chọn 
[image: image236.wmf]bcd

: Có 
[image: image237.wmf]3
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 cách.

Vậy có: 
[image: image238.wmf]3
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 (0.5 điểm)
	Số phần tử không gian mẫu là 
[image: image239.wmf]4

35

5236

C

W==

.

Số phần phần tử của biến cố lấy được 
[image: image240.wmf]4

 bi màu xanh là 
[image: image241.wmf]4
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Số phần phần tử của biến cố lấy được 
[image: image242.wmf]4

 bi màu đỏ là 
[image: image243.wmf]4
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.

Suy ra xác suất của biến cố 
[image: image244.wmf]4

bi lấy được có đủ hai màu là 
[image: image245.wmf]44
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 (1.0 điểm)
	Gọi đường kính của nửa hình tròn là 
[image: image246.wmf]( )(0)

>

xcmx

. Độ dài cạnh bên của hình chữ nhật là 
[image: image247.wmf]22
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	Diện tích nửa hình tròn là 
[image: image248.wmf]2
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	Diện tích hình chữ nhật là 
[image: image249.wmf]22
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	Theo giả thiết ta có: 
[image: image250.wmf]2
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Vậy kích thước của hình chữ nhật khoảng 
[image: image251.wmf]40,08 52,44 
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--Hết--

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ
BƯỚC 1

	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Hàm số và đồ thị
	Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	

	
	
	Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	

	
	
	Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai một ẩn
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	

	
	
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	2
	Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	Toạ độ của vectơ 
đối với một hệ trục toạ độ. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ. Ứng dụng vào bài toán giải tam giác
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	

	
	
	Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. Phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	

	
	
	Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	

	
	
	Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	X
	
	
	
	X
	
	X
	
	

	3
	Đại số tổ hợp
	Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp) và ứng dụng trong thực tiễn
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Nhị thức Newton với số mũ không quá 5
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	4
	Khái niệm về xác suất 
	Một số khái niệm về xác suất cổ điển
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	

	5
	Các quy tắc tính xác suất


	Thực hành tính toán xác suất trong những trường hợp đơn giản
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Các quy tắc tính xác suất
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ (%)
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	30%
	100%


BƯỚC 2

	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Hàm số và đồ thị
	Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị
	X

C1
	
	X

C2
	
	X


	
	X


	
	18%

9TN 1.8

	
	
	Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng
	X

C3-4-5
	
	X

C6
	
	X


	
	X


	
	

	
	
	Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai một ẩn
	
	
	X

C7
	
	X

C8
	
	X


	
	

	
	
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	
	
	
	
	X

C9
	
	
	
	

	2
	Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	Toạ độ của vectơ 
đối với một hệ trục toạ độ. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ. Ứng dụng vào bài toán giải tam giác
	X

C10-11
	
	X


	
	X


	
	X


	
	35%

2TL 1.5
10TN 2.0

	
	
	Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. Phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
	X

C12-13-14
	
	X

C15-16
	TL1

0.5đ


	X


	
	X


	
	

	
	
	Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	
	
	X

C17-18
	
	X


	
	X


	
	

	
	
	Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	X

C19
	
	
	
	X


	
	X


	TL4 1.0đ
	

	3
	Đại số tổ hợp
	Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp) và ứng dụng trong thực tiễn
	
	
	X

C20-21-22-23
	TL2a 0.5đ
	X

C24-25
	TL2b 0.5đ
	
	
	24%

2TL 1.0

7TN 1.4

	
	
	Nhị thức Newton với số mũ không quá 5
	
	
	
	
	X

C26
	
	
	
	

	4
	Khái niệm về xác suất 
	Một số khái niệm về xác suất cổ điển
	X

C27-29-30-31
	
	X

C32-33
	
	
	
	
	
	23%

1TL 0.5
  9TN 1.8

	5
	Các quy tắc tính xác suất


	Thực hành tính toán xác suất trong những trường hợp đơn giản
	
	
	
	
	X


	TL3 0.5đ 
	
	
	

	
	
	Các quy tắc tính xác suất
	
	
	X

C34-35
	
	X


	
	
	
	

	Tổng
	15TN

3.0
	
	15TN

3.0
	2TL 1.0đ
	5TN

1.0
	1TL 1.0đ
	
	1TL 1.0đ
	

	Tỉ lệ (%)
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	30%
	100%


BƯỚC 3

	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Hàm số và đồ thị
	Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị
	C1
	
	C2
	
	
	
	
	
	18%

9TN 1.8

	
	
	Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng
	C3-4-5
	
	C6
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai một ẩn
	
	
	C7
	
	C8
	
	
	
	

	
	
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	
	
	
	
	C9
	
	
	
	

	2
	Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	Toạ độ của vectơ 
đối với một hệ trục toạ độ. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ. Ứng dụng vào bài toán giải tam giác
	C10-11
	
	
	
	
	
	
	
	35%

2TL 1.5
10TN 2.0

	
	
	Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. Phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
	C12-13-14
	
	C15-16
	TL1

0.5đ


	
	
	
	
	

	
	
	Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	
	
	C17-18
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	C19
	
	
	
	
	
	
	TL4 1.0đ
	

	3
	Đại số tổ hợp
	Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp) và ứng dụng trong thực tiễn
	
	
	C20-21-22-23
	TL2a

0.5đ
	C24-25
	TL2b

0.5đ
	
	
	24%

2TL 1.0

7TN 1.4

	
	
	Nhị thức Newton với số mũ không quá 5
	
	
	
	
	C26
	
	
	
	

	4
	Khái niệm về xác suất 
	Một số khái niệm về xác suất cổ điển
	C27-28-29-30-31
	
	C32-33
	
	
	
	
	
	23%

1TL 0.5
  9TN 1.8

	5
	Các quy tắc tính xác suất


	Thực hành tính toán xác suất trong những trường hợp đơn giản
	
	
	
	
	
	TL3 0.5đ
	
	
	

	
	
	Các quy tắc tính xác suất
	
	
	C34-35
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15TN

3.0
	
	15TN

3.0
	2TL 1.0đ
	5TN

1.0
	1TL 1.0đ
	
	1TL 1.0đ
	

	Tỉ lệ (%)
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	30%
	100%


CÁC BƯỚC XÂY DỰNG BẢN ĐẶC TẢ

BƯỚC 1
	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Hàm số và đồ thị
	Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị
	
	
	
	
	

	
	
	Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng
	
	
	
	
	

	
	
	Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai một ẩn
	
	
	
	
	

	
	
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	
	
	
	
	

	2
	Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	Toạ độ của vectơ 
đối với một hệ trục toạ độ. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ. Ứng dụng vào bài toán giải tam giác
	
	
	
	
	

	
	
	Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. Phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
	
	
	
	
	

	
	
	Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	
	
	
	
	

	
	
	Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	
	
	
	
	

	3
	Đại số tổ hợp
	Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp) và ứng dụng trong thực tiễn
	
	
	
	
	

	
	
	Nhị thức Newton với số mũ không quá 5
	
	
	
	
	

	4
	Khái niệm về xác suất 
	Một số khái niệm về xác suất cổ điển
	
	
	
	
	

	
	Các quy tắc tính xác suất
	Thực hành tính toán xác suất trong những trường hợp đơn giản
	
	
	
	
	

	
	
	Các quy tắc tính xác suất
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	
	


BƯỚC 2

	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Hàm số và đồ thị
	Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị
	Nhận biết:

– Nhận biết được những mô hình thực tế (dạng bảng, biểu đồ, công thức) dẫn đến khái niệm hàm số.
– Nhận biết tọa độ một điểm thuộc vào đồ thị, giá trị của hàm số tại một điểm. 

Thông hiểu:

– Mô tả được các khái niệm cơ bản về hàm số: định nghĩa hàm số, tập xác định, tập giá trị, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, đồ thị của hàm số.
– Mô tả được các đặc trưng hình học của đồ thị hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. 

Vận dụng:

– Vận dụng được kiến thức của hàm số vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: xây dựng hàm số bậc nhất trên những khoảng khác nhau để tính số tiền y (phải trả) theo số phút gọi x đối với một gói cước điện thoại,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức của hàm số vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	
	
	
	

	
	
	Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng
	Nhận biết:

– Nhận biết được các tính chất cơ bản của Parabol như đỉnh, trục đối xứng. 
– Nhận biết được một tọa độ một điểm thuộc đồ thị, tính đồng biến, nghịch biến của đồ thị. 
Thông hiểu:

– Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc hai. 

– Giải thích được các tính chất của hàm số bậc hai thông qua đồ thị. 

Vận dụng:

– Vẽ được Parabola (parabol) là đồ thị hàm số bậc hai.

– Vận dụng được kiến thức về hàm số bậc hai và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: xác định độ cao của cầu, cổng có hình dạng Parabola,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức về hàm số bậc hai và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc). 
	
	
	
	

	
	
	Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai một ẩn
	Thông hiểu:

– Giải thích được định lí về dấu của tam thức bậc hai từ việc quan sát đồ thị của hàm bậc hai.

– Giải được bất phương trình bậc hai. 
Vận dụng:

– Vận dụng được định lí về dấu của tam thức bậc hai vào một số bài toán chứa tham số đơn giản. 
– Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: xác định chiều cao tối đa để xe có thể qua hầm có hình dạng Parabola,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc). 
	
	
	
	

	
	
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	Vận dụng:

– Giải được phương trình chứa căn thức có dạng:
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	2
	Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	Toạ độ của vectơ 
đối với một hệ trục toạ độ. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ. Ứng dụng vào bài toán giải tam giác
	Nhận biết:

– Nhận biết được toạ độ của vectơ đối với một hệ trục toạ độ. 
– Nhận biết được tọa độ của tổng, hiệu hai vectơ, tọa độ trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác. 
Thông hiểu:

– Tìm được toạ độ của một vectơ, độ dài của một vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút của nó.

– Sử dụng được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong tính toán.

Vận dụng:

– Vận dụng được phương pháp toạ độ vào bài toán giải tam giác. 

– Vận dụng được kiến thức về toạ độ của vectơ để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: vị trí của vật trên mặt phẳng toạ độ,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức về toạ độ của vectơ để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc). 
	
	
	
	

	
	
	Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. Phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
	Nhận biết:

– Nhận biết được hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau bằng phương pháp toạ độ. 

– Nhận biết được vec tơ pháp tuyến, vec tơ chỉ phương của một đường thẳng khi cho phương trình tổng quát, phương trình tham số. 

– Nhận biết được phương trình tổng quát của trục hoành, trục tung, công thức tính góc, tính khoảng cách.
Thông hiểu:

– Mô tả được phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. 
– Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong mặt phẳng khi biết: một điểm và một vectơ pháp tuyến; biết một điểm và một vectơ chỉ phương; biết hai điểm. 
– Thiết lập được công thức tính góc giữa hai đường thẳng.
– Giải thích được mối liên hệ giữa đồ thị hàm số bậc nhất và đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.

Vận dụng:

– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng bằng phương pháp toạ độ.

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn (đơn giản, quen thuộc).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc). 
	
	
	
	

	
	
	Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	Thông hiểu:

– Thiết lập được phương trình đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán kính; biết toạ độ ba điểm mà đường tròn đi qua, biết đường kính của đường tròn, biết tâm và tọa độ điểm thuộc đường tròn. 
- Xác định được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình của đường tròn. 
Vận dụng:

– Thiết lập được phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm.

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường tròn để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: bài toán về chuyển động tròn trong Vật lí,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường tròn để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	
	
	
	

	
	
	Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	Nhận biết:

– Nhận biết được ba đường conic bằng hình học.

– Nhận biết được phương trình chính tắc của ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ. 

Vận dụng:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn (đơn giản, quen thuộc) với ba đường conic (ví dụ: giải thích một số hiện tượng trong Quang học,...).

Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với ba đường conic.
	
	
	
	

	3
	Đại số tổ hợp
	Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp) và ứng dụng trong thực tiễn
	Thông hiểu:

– Biết giải thích khái niệm quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp thông qua các bài toán đơn giản. 
– Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp bằng máy tính cầm tay. 

Vận dụng:

– Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. 
– Vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân trong một số tình huống đơn giản (ví dụ: đếm số khả năng xuất hiện mặt sấp/ngửa khi tung một số đồng xu,...). 
– Vận dụng được sơ đồ hình cây trong các bài toán đếm đơn giản các đối tượng trong Toán học, trong các môn học khác cũng như trong thực tiễn (ví dụ: đếm số hợp tử tạo thành trong Sinh học, hoặc đếm số trận đấu trong một giải thể thao,...).
	
	
	
	

	
	
	Nhị thức Newton với số mũ không quá 5
	Vận dụng:

Khai triển được nhị thức Newton (a + b)n với số mũ thấp (n = 4 hoặc n = 5) bằng cách vận dụng tổ hợp. 
	
	
	
	

	4
	Khái niệm về xác suất 


	Một số khái niệm về xác suất cổ điển
	Nhận biết:

– Nhận biết được một số khái niệm về xác suất cổ điển: phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố (biến cố là tập con của không gian mẫu); biến cố đối; định nghĩa cổ điển của xác suất; nguyên lí xác suất bé. 
Thông hiểu:

– Mô tả được không gian mẫu, biến cố trong một số thí nghiệm đơn giản (ví dụ: tung đồng xu hai lần, tung đồng xu ba lần, tung xúc xắc hai lần). 
	
	
	
	

	
	Các quy tắc tính xác suất


	Thực hành tính toán xác suất trong những trường hợp đơn giản
	Vận dụng:

– Tính được xác suất của biến cố trong một số bài toán đơn giản bằng phương pháp tổ hợp (trường hợp xác suất phân bố đều). 

– Tính được xác suất trong một số thí nghiệm lặp bằng cách sử dụng sơ đồ hình cây (ví dụ: tung xúc xắc hai lần, tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trong hai lần tung bằng 7). 
	
	
	
	

	
	
	Các quy tắc tính xác suất
	Thông hiểu:

– Mô tả được các tính chất cơ bản của xác suất. 
Vận dụng:

– Tính được xác suất của biến cố đối. 
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
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	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Hàm số và đồ thị
	Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị
	Nhận biết:

– Nhận biết được những mô hình thực tế (dạng bảng, biểu đồ, công thức) dẫn đến khái niệm hàm số.
– Nhận biết tọa độ một điểm thuộc vào đồ thị, giá trị của hàm số tại một điểm. Câu 1
Thông hiểu:

– Mô tả được các khái niệm cơ bản về hàm số: định nghĩa hàm số, tập xác định, tập giá trị, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, đồ thị của hàm số.
Câu 2
– Mô tả được các đặc trưng hình học của đồ thị hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. 

Vận dụng:

– Vận dụng được kiến thức của hàm số vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: xây dựng hàm số bậc nhất trên những khoảng khác nhau để tính số tiền y (phải trả) theo số phút gọi x đối với một gói cước điện thoại,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức của hàm số vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	Câu 1


	Câu 2
	
	

	
	
	Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng
	Nhận biết:

– Nhận biết được các tính chất cơ bản của Parabol như đỉnh, trục đối xứng. Câu 3, Câu 4
– Nhận biết được một tọa độ một điểm thuộc đồ thị, tính đồng biến, nghịch biến của đồ thị. Câu 5
Thông hiểu:

– Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc hai. 

– Giải thích được các tính chất của hàm số bậc hai thông qua đồ thị. Câu 6.
Vận dụng:

– Vẽ được Parabola (parabol) là đồ thị hàm số bậc hai.

– Vận dụng được kiến thức về hàm số bậc hai và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: xác định độ cao của cầu, cổng có hình dạng Parabola,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức về hàm số bậc hai và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc). 
	Câu 3

Câu 4

Câu 5


	Câu 6

	
	

	
	
	Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai một ẩn
	Thông hiểu:

– Giải thích được định lí về dấu của tam thức bậc hai từ việc quan sát đồ thị của hàm bậc hai.

– Giải được bất phương trình bậc hai. 
Câu 7
Vận dụng:

– Vận dụng được định lí về dấu của tam thức bậc hai vào một số bài toán chứa tham số đơn giản. Câu 8
– Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: xác định chiều cao tối đa để xe có thể qua hầm có hình dạng Parabola,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc). 
	
	Câu 7

	Câu 8
	

	
	
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	Vận dụng:

– Giải được phương trình chứa căn thức có dạng:
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	Câu 9

	

	2
	Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	Toạ độ của vectơ 
đối với một hệ trục toạ độ. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ. Ứng dụng vào bài toán giải tam giác
	Nhận biết:

– Nhận biết được toạ độ của vectơ đối với một hệ trục toạ độ. Câu 10.

– Nhận biết được tọa độ của tổng, hiệu hai vectơ, tọa độ trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác. Câu 11
Thông hiểu:

– Tìm được toạ độ của một vectơ, độ dài của một vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút của nó.

– Sử dụng được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong tính toán.

Vận dụng:

– Vận dụng được phương pháp toạ độ vào bài toán giải tam giác. 

– Vận dụng được kiến thức về toạ độ của vectơ để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: vị trí của vật trên mặt phẳng toạ độ,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức về toạ độ của vectơ để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc). 
	Câu 10

Câu 11
	
	
	

	
	
	Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. Phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
	Nhận biết:

– Nhận biết được hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau bằng phương pháp toạ độ. 
Câu 12
– Nhận biết được vec tơ pháp tuyến, vec tơ chỉ phương của một đường thẳng khi cho phương trình tổng quát, phương trình tham số. Câu 13
– Nhận biết được phương trình tổng quát của trục hoành, trục tung, công thức tính góc, tính khoảng cách.
Câu 14
Thông hiểu:

– Mô tả được phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. 
– Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong mặt phẳng khi biết: một điểm và một vectơ pháp tuyến; biết một điểm và một vectơ chỉ phương; biết hai điểm. Câu 15 Câu 16, TL1 0.5đ
– Thiết lập được công thức tính góc giữa hai đường thẳng.
– Giải thích được mối liên hệ giữa đồ thị hàm số bậc nhất và đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.

Vận dụng:

– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng bằng phương pháp toạ độ.

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn (đơn giản, quen thuộc).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc). 
	Câu 12

Câu 13

Câu 14


	Câu 15

Câu 16

TL1

0.5đ
	
	

	
	
	Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	Thông hiểu:

– Thiết lập được phương trình đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán kính; biết toạ độ ba điểm mà đường tròn đi qua, biết đường kính của đường tròn, biết tâm và tọa độ điểm thuộc đường tròn. Câu 17  
- Xác định được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình của đường tròn. Câu 18 

Vận dụng:

– Thiết lập được phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm.

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường tròn để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: bài toán về chuyển động tròn trong Vật lí,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường tròn để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	
	Câu 17

Câu 18
	
	

	
	
	Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	Nhận biết:

– Nhận biết được ba đường conic bằng hình học.

– Nhận biết được phương trình chính tắc của ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ. Câu 19
Vận dụng:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn (đơn giản, quen thuộc) với ba đường conic (ví dụ: giải thích một số hiện tượng trong Quang học,...).

Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với ba đường conic.
	Câu 19
	
	
	TL4 1.0đ

	3
	Đại số tổ hợp
	Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp) và ứng dụng trong thực tiễn
	Thông hiểu:

– Biết giải thích khái niệm quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp thông qua các bài toán đơn giản. Câu 20, Câu 21, Câu 22

TL2a 0.5đ
– Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp bằng máy tính cầm tay. Câu 23
Vận dụng:

– Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Câu 24, Câu 25

– Vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân trong một số tình huống đơn giản (ví dụ: đếm số khả năng xuất hiện mặt sấp/ngửa khi tung một số đồng xu,...). TL2b 0.5đ 

– Vận dụng được sơ đồ hình cây trong các bài toán đếm đơn giản các đối tượng trong Toán học, trong các môn học khác cũng như trong thực tiễn (ví dụ: đếm số hợp tử tạo thành trong Sinh học, hoặc đếm số trận đấu trong một giải thể thao,...).
	
	Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

TL2a 0.5đ
	Câu 24

Câu 25

TL2b 0.5đ
	

	
	
	Nhị thức Newton với số mũ không quá 5
	Vận dụng:

Khai triển được nhị thức Newton (a + b)n với số mũ thấp (n = 4 hoặc n = 5) bằng cách vận dụng tổ hợp. Câu 26
	
	
	Câu 26
	

	4
	Khái niệm về xác suất 


	Một số khái niệm về xác suất cổ điển
	Nhận biết:

– Nhận biết được một số khái niệm về xác suất cổ điển: phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố (biến cố là tập con của không gian mẫu); biến cố đối; định nghĩa cổ điển của xác suất; nguyên lí xác suất bé. Câu 27, Câu 28, Câu 29, Câu 30, Câu 31

Thông hiểu:

– Mô tả được không gian mẫu, biến cố trong một số thí nghiệm đơn giản (ví dụ: tung đồng xu hai lần, tung đồng xu ba lần, tung xúc xắc hai lần). Câu 32, Câu 33 
	Câu 27

Câu 28

Câu 29

Câu 30

Câu 31


	Câu 32, Câu 33


	
	

	
	Các quy tắc tính xác suất


	Thực hành tính toán xác suất trong những trường hợp đơn giản
	Vận dụng:

– Tính được xác suất của biến cố trong một số bài toán đơn giản bằng phương pháp tổ hợp (trường hợp xác suất phân bố đều). TL3 0.5đ
– Tính được xác suất trong một số thí nghiệm lặp bằng cách sử dụng sơ đồ hình cây (ví dụ: tung xúc xắc hai lần, tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trong hai lần tung bằng 7). 
	
	 
	TL3 0.5đ
	

	
	
	Các quy tắc tính xác suất
	Thông hiểu:

– Mô tả được các tính chất cơ bản của xác suất. Câu 34, Câu 35

Vận dụng:

– Tính được xác suất của biến cố đối. 
	
	Câu 34

Câu 35


	
	

	Tổng
	15TN


	12TN

3TL
	8TN

1TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
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